
STT Tên đơn vị Số lượng bản quyền phân bổ 

1 Văn phòng UBND tỉnh 97

2 Văn phòng HĐND tỉnh 33

3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 48

4 Sở Công thương 65

5 Sở Tài chính 85

6 Sở Giao thông Vận tải 82

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 55

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 42

9 Sở Khoa học và Công nghệ 62

10 Sở Nội vụ 67

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 512

12 Sở Tư pháp 56

13 Sở Xây dựng 110

14 Sở Ngoại vụ 14

15 Sở Y tế 81

16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 84

17 Sở Thông tin và Truyền thông 57

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 199

19 Thanh tra tỉnh 42

20 Ban Quản lý Khu kinh tế 25

21 Văn phòng Ban An toàn giao thông 3

22 Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (KES EDR) 190

23 UBND thành phố Cao Lãnh 330

24 UBND thành phố Sa Đéc 352

25 UBND thành phố Hồng Ngự 342

26 UBND huyện Cao Lãnh 428

27 UBND huyện Tháp Mười 429

28 UBND huyện Thanh Bình 400

29 UBND huyện Tam Nông 312

30 UBND huyện Hồng Ngự 330

31 UBND huyện Tân Hồng 293

32 UBND huyện Châu Thành 356

33 UBND huyện Lai Vung 354

34 UBND huyện Lấp Vò 335

Tổng cộng: 6.270

Phụ lục

DANH SÁCH PHÂN BỔ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM PHÒNG CHỐNG MÃ 
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CHÍNH PHỦ NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số: 2142/STTTT-CĐS&ATTT ngày 29 tháng 11 năm 2024 của 

Sở Thông tin và Truyền thông)
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